
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 
 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ TỈNH THÁI BÌNH 

(Đối với người từ các vùng có dịch Covid-19 về Thái Bình, cập nhật và áp dụng từ 15h, ngày 24/9/2021 năm 2021) 

Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình: 

 18009402, 02273.640.786 hoặc CDC: 02273.831.885. 

Thành phố:   0987631599 hoặc 0822682399 Hưng Hà:       0987923219 

Tiền Hải:       0766400969 hoặc 0347547496 Đông Hưng: 0332287777 

Quỳnh Phụ:  0838101678 hoặc 0916839689 Vũ Thư:          02273616202  

Thái Thụy:    0346300058 hoặc 0978729339 Kiến Xương:   0914893267 

- Hướng dẫn này dùng để tham khảo và sẽ thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thái Bình và các địa phương nơi công dân đang cư trú; trước 

khi về Thái Bình đề nghị liên hệ với y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình nơi công dân cần đến để biết thêm thông tin chi tiết. 

- Đối với các cơ quan chức năng, cán bộ chịu trách nhiệm chỉ dùng để tham khảo; đối với từng tình huống cụ thể phải căn cứ văn bản hiện hành 

của tỉnh để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp cho từng công dân. 

* Biện pháp P/C dịch: Áp dụng biện pháp cách ly đối với những người đến và trở về Thái Bình từ các vùng có ca bệnh mắc Covid-19 

theo địa phương và vùng màu tương ứng như sau: 

Màu 

 

KHÔNG TIẾP NHẬN 

Màu 

 

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Màu 

 

CÁCH LY TẠI NHÀ 

Màu 

 

KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Thái Bình, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên: 

+ Không tiếp nhận người vào tỉnh (bao gồm cả người Thái Bình) từ các địa phương thuộc vùng đỏ; 

+ Cách ly y tế tập trung đối với những người đến/về từ các địa phương thuộc vùng cam; 

+ Cách ly tại nhà đối với những người đến/về từ các địa phương thuộc vùng vàng và đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 theo quy định hoặc người 

đã khỏi bệnh Covid-19; Cách ly y tế tập trung đối với những người còn laị đến/về Thái Bình từ các địa phương thuộc vùng vàng; 

+ Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, hạn chế tiếp xúc đối với những người đến/về từ các địa phương thuộc vùng màu xanh. 

Chi tiết áp dụng các màu để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp PCD cụ thể tại Công văn 1881/SYT-NVY ngày 05/9/2021 của Sở Y tế Thái Bình:   

1881 NVY - SYT.pdf
 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.  

Địa chỉ truy cập: tokhaiyte.vn (theo Công văn số  347/STTTT- TTCNTTTT về việc hướng dẫn khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Sở 

Thông tin và truyền thông Thái Bình); màu các vùng dùng để tham thảo như sau: 



 

TT Tỉnh 
Quận/huy

ện 
Xã Thôn, xóm 

Ngày bắt 

đầu  
Cơ sở căn cứ 

1 Hòa Bình Lương Sơn 
Xã Hòa Sơn; Nhuận Trạch; Cư Yên; Liên Sơn; Cao Dương; 

Thanh Cao; Thanh Sơn 

12h ngày 

9/9-24/9 
 Công điện số13/CĐ-UBND ngày 

8/9/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình 

2 Sơn La 
Huyện Phù 

Yên 

Kim Bon bản Suối Bương  

24/9 
QĐ số 2328 /QĐ-UBND ngày 23/9 

của UBND Tin̉h Sơn La 

  Mường Thải Bản Thái Ha ̣

Xã Huy 

Thươṇg 

Bản Úm 1; Úm 2 

Bản Ban; Bản Tân Ban 

3 Hà Nam 
TP Phủ 

Lý 

Môṭ phần các phường/xã: Châu Sơn; Lê Hồng Phong; Thanh 

Châu; Thanh Tuyền; Liêm Chính; Trần Hưng Đaọ; Hai Bà Trưng; 

Minh Khai; Lương Khánh Thiêṇ; Quảng Trung; Phù Vân; Liêm 

Chung 

24/9 
Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 

23/9 của UBND tỉnh Hà Nam 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Bắc Ninh 

Huyêṇ 

Tiên Du 
Đại Đồng 

Thôn Đaị Thươṇg 
18/9 

QĐ số 322/QĐ-BCĐ ngày 18/9 của 

UBND huyêṇ Tiên Du 
Thôn Đaị Trung; thôn Đaị Vy 

  Thuâṇ 

Thành 

Thanh 

Khương 
Xóm Chợ, thôn Đại Tự 16/9 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

5 Hưng Yên 
Huyêṇ 

Kim Đôṇg 

Xã Tho ̣Vinh 
KDC thuộc thôn Bắc Nam Phú (phong tỏa từ 15h 

ngày 14/9/2021) 
14/9 Y tếa cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Phú Thịnh  
1 phần KDC thuộc thôn Bắc Nam Phú (phong tỏa từ 

15h ngày 14/9/2021) 

Yên Hòa 
Thôn Khóa Nhu 1 (gồm 260 hộ, phong tỏa từ 17h 

ngày 14/9/2021) 
14/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

6 
 

Thanh Hóa 

  Nông 

Cống 

Thị Trấn 

Nông Cống 
Tiểu khu Nam Tiến 

15/9 https://baothanhhoa.vn/ 

Xã Vaṇ Hòa thôn Thanh Ban; Thôn Đồng Tho ̣

 Nga Sơn TT Nga Sơn 

Tiểu Khu Thắng Thịnh; Trung Bắc 

21/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Tiểu Khu Long Khang; Bách Lợi 



Nghi Sơn 
Phường 

Nguyên Bình 

cụm dân cư của tổ dân phố Nổ Giáp 2 2/9 https://baothanhhoa.vn/ 

Tổ dân Phố Xuân Nguyên 12/9 
Quyết định số 10297/QĐ-UBND ngày 

12/9 của UBND thi ̣ xã Nghi Sơn 

Huyêṇ 

Quảng 

Xương 

Xã Quảng Khê Tổ dân cư số 1, thôn 1 

9/9 

https://baothanhhoa.vn/thoi-su/gian-

cach-xa-hoi-de-phong-chong-dich-

covid-19-tren-dia-ban-cac-xa-quang-

khe-quang-chinh-tien-trang-quang-

thach-huyen-quang-xuong/143825.htm 

Xã Quảng 

Chính 
Thôn Đaị Đồng; thôn Chính Đa 

Xã Tiên Trang Thôn 2 xã Tiên Trang 

Xã Quảng 

Thac̣h 

Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch 

Bắc 

7 
Nghệ An 

 

Thành phố Vinh 

13/9 
Quyết điṇh số 3327/QĐ-UBND ngày 

12/9 của UBND tin̉h Nghê ̣An 
Diêñ Châu DIêñ Nguyên; Diêñ Đoài; Diêñ Hồng; Diêñ Yên 

Nam Đàn Xã Xuân Hòa 

Quế 

Phong 

Xã Tri Lê ̃
7/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Xã Mường Noc̣ 

Hưng 

Nguyên 
Xã Hưng Thiṇh 17/9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng 

Bình 

Thành phố 

Đồng Hới 

Xã Bảo Ninh 
Thôn Đồng Dương; thôn My ̃Cảnh; Thôn Hà 

Thôn; thôn Cửa Phú 

22/9 

 

 

 

 

QĐ số 3046/QĐ-UBND ngày 22/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

 

P. Phú Hải Môṭ phần TDP 7 

P. Hải Thành TDP 7 

Phường Đồng 

Sơn 
TDP 2; TDP3; TDP 4; TDP 5: TDP 8 

P. Đồng Phú Cuṃ 2 TDP 10 

Phường Bắc 

Lý 
TDP 8, TDP 9; TDP 11; TDP 15 

Huyện Bố 

Trạch 

Xa ̃Nhân 

Trac̣h 

Thôn Nhân Quang; thôn Nhân Nam; thôn Nhân 

Tiến; thôn Nhân Hải 

  Đồng Trac̣h Khu vưc̣ Đông Bắc thôn Mai Hồng 

Xa ̃Thanh 

Trac̣h 
Thôn Thanh Vinh 

Xã Hải Phú 

THôn Tân Lý; thôn Nôị Hải; thôn Nôị Hòa; thôn 

Thươṇg Hòa; thôn Trung Hòa; thôn Ngoaị Hòa; 

Môṭ phần phía đông thôn Quốc lô ̣1A 

Đức Trạch 



  Quảng 

Ninh 

Xã Lương 

Ninh 
Thôn Văn La 

Huyện 

Tuyên Hóa 
Xã Đồng Hóa Thôn Đồng Phú 

Vùng Truông 

xóm 2 

Huyêṇ 

Minh Hóa 
Xã Dân Hóa Khu vưc̣ cửa khẩu quốc tế Cha Lo 15/9 

QĐ số 2975/QĐ-UBND ngày 15/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

 

Thi ̣Xã Ba 

Đồn 

Phường Quảng Thuâṇ 22/9 
QĐ số 3046/QĐ-UBND ngày 22/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Phường Quảng Long 17/9 
QĐ số 2990/QĐ-UBND ngày 17/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Phường 

Quảng Tho ̣

TDP Minh Lơị; TDP Tho ̣Đơn 21/9 
QĐ số 3046/QĐ-UBND ngày 22/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Xóm 1; xóm 3 17/9 
QĐ số 2990/QĐ-UBND ngày 17/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 
Phường Ba 

Đồn 

Khu vưc̣ Chơ ̣Ba Đồn  

Đường Chu Văn An khu phố 6 18/9 
QĐ số 3001/QĐ-UBND ngày 18/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

9 

 

 

 

 

 

 

Quảng 

Nam 

Thi ̣ Xã Điêṇ Bàn 12/9 
QĐ số 14899 ngày 11/9 của UBND thi ̣ 

xã Điêṇ Bàn 

Phường 

Tam Kỳ 
Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam 9/9 

https://baoquangnam.vn/y-te/hai-benh-
nhan-tai-benh-vien-tam-than-quang-

nam-duong-tinh-voi-covid-19-
116966.html 

Đại Lộc 
Xã Đại Sơn 

13/9 
QĐ số 12003/QĐ-UBND ngày 12/9 

của UBND huyện Đại Lộc 
Xã Đại Hồng  

Thăng 

Bình 

Khu vực Tổ 5 – Thôn Ngọc Sơn Tây: Phong tỏa tạm thời từ 18h 

ngày  
08/9 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

10 
Thừa 

Thiên Huế 

Thành phố 

Huế 

Phường Hương 

Sơ 

Kiệt 2, Tổ dân phố 5; Dãy nhà H4, Tổ dân phố 

12; dãy nhà H6, Tổ dân phố 12 

14/9 
QĐ số 2274/QĐ-UBND ngày 14/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

Phường 

Hương Vinh  
cụm dân cư Xóm 2 và Xóm 8 

Xã Phú Mâụ 
Cuṃ dân cư thuôc̣ dãy nhà E; dãy nhà D khu tái 

điṇh cư thôn Laị Tân 

Xã Hải 

Dương 
Xóm Viñh Thành và Xóm Trong thôn Viñh Tri ̣ 



Huyện 

Quảng 

Điền 

Xã Quảng 

Phước 

Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3 thuộc khu vực Phước Lập, 

thôn Hà Đồ - Phước Lập 
18/9 

QĐ số 2317/QĐ-UBND ngày 18/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

 Phong 

Điền 
Xã Phong Hòa 12/9 

QĐ số 2249/QĐ-UBND ngày 12/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

Huyện Phú 

Lộc 

Vinh Hiền 9/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Xã Lôc̣ Trì 7/9 
QĐ số 2213/QĐ-UBND ngày 7/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

Xã Vinh 

Hưng 
Thôn Trung Hưng; Cuṃ dân cư Phưṇg Chánh 2 18/9 

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 17/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

Huyện Phú 

Vang 
xã Vinh An Các cụm dân cư thuộc địa bàn thôn Hà Úc 4 1/9 https://thuathienhue.gov.vn/ 

  
Thi ̣xã 

Hương Trà 

Phường 

Hương Trữ 
Cuṃ dân cư khu vưc̣ cầu Quán Rớ 22/9 

QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 22/9 của 

UBND tin̉h Thừa Thiên Huế 

11 Quảng Trị 

Huyêṇ 

Hướng 

Hóa 

Thi ̣trấn Lao 

Bảo 
Khu vưc̣ khác saṇ Sê Pôn 21/9 

QĐ số 2551/QĐ-UBND ngày 22/9 của 

UBND tin̉h Quảng Tri ̣ 

Huyêṇ Hải 

Lăng 

Xã Hải Chánh Thôn My ̃Chánh 

13/9 
QĐ số 2457/QĐ-UBND ngày 13/9 của 

UBND tin̉h Quảng Tri ̣ 

Xã Hải Sơn Khu vưc̣ thôn Lương Hải, thôn Đông Sơn 

Xa ̃Hải Phong 

Toàn bô ̣khu vưc̣ ráp ranh giữa Huyêṇ Hải Lăng Quảng Tri ̣và huyêṇ 

Phong Điền Thừa Thiên Huế 

Thành Phố Đông Hà 16/9 
QĐ số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9 của 

UBND tỉnh Quảng Trị 

12 

 

Quảng 

Ngãi 

Tư Nghiã 

14/9 

https://quangngai.gov.vn/web/portal-

qni/xem-chi-tiet/-

/asset_publisher//Content/thanh-pho-

quang-ngai-tiep-tuc-thuc-hien-gian-

cach-xa-hoi-theo-tinh-than-chi-thi-16-

thoi-gian-14-ngay-ke-tu-06-gio-ngay-

14-9?12027537 

Bình Sơn 

Sơn Tiṇh 

Huyêṇ Trà Bồng 

Thành phố 

Quảng 

Ngãi 

Xã Nghía Phú 20/9 QĐ số 1476 ngày 21/9 của UBND tin̉h 

Quảng Ngãi Xã Nghiã An 22/9 



13 Gia Lai 

TP Pleiku 

Phường Phù 

Đổng 
Tổ 10 

22/9 
Theo bảng đánh giá mức đô ̣nguy cơ 

của Sở Y tế Gia Lai 

Phường 

Thắng Lơị 
Tổ 5 

Huyện K 

rông pa 

Thị trấn Phú 

Túc 
Tổ dân phố 5 

Huyêṇ 

Chư Sê 
Xã IaHlôp Thôn 2 

14 
Bình 

Thuận 

TP Phan 

Thiết 

Phường Đức Long 

8/9 

https://binhthuan.gov.vn/4/469/37725/

604744/thong-tin-chi-dao-dieu-

hanh/ke-hoach-thuc-hien-cac-bien-

phap-phong-chong-dich-covid-19-

tren-dia-ban-thanh-pho-phan-

thiet.aspx 

Phường Phú 

Tài 
khu phố 2, 3, 4, 6 

P. Phú Trinh Khu Phố 9; 10 

P. Bình Hưng Khu Phố 3; 4; 5; 9 

P. Hưng Long Khu phố 4  

P. Đức Thắng Khu phố 4; 5 

Thị xã La 

Gi 

Phường Bình 

Tân 
Khu phố 7; 8; 9; 10; 11  

16/9  
Phường 

Phước Lôc̣ 
Khu phố 2 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Krông Buk 
18h 11/9 

Công văn số 8708/UBND-KGVX 

ngày 11/9 của UBND tỉnh Đăk Lăk 
Huyêṇ Krông Pắc 

Huyện Cư 

M'gar 
Xã Quảng Tiến; Thi ̣ trấn Quảng Phú 19/9 

QĐ số 8951/UBND - KGVX ngày 

17/9 của UBND tỉnh Đăk Lăk Thị xã 

Buôn Hồ 

An Lac̣ 

18/9 

Đaṭ Hiếu 

Thiêṇ An 

Thống Nhất 

Đoàn Kết 



 

 

 

 

 

Đắklak 

 

An Bình 

Xa ̃Cư Bao 4 buôn 

TP Buôn 

Ma Thuột 
Xã Cư EBur 

11/9 
Công văn số 8708/UBND-KGVX 

ngày 11/9 của UBND tỉnh Đăk Lăk 

Hyện Cư 

Kuin 

Xã Ea Ktur  

Ea Tiêu 

Huyện Ea 

Hleo (1/9) 

theo QĐ số 

8389/UBN

D ngày 

01/9 của 

UBND 

tỉnh Đak 

lak 

xã Dliê Yang  

 Ea Nam 

Huyện 

Krông 

Ana 

Ea Bông 
Buôn EA Kruế 

Buôn D hăm 

Xã Bình Hòa Thôn 1; thôn 2  

Huyện 

Lắk 
Xã Yang Tao Dương Bắk, Yôk Đuôn, Cuôr, Drung  

Huyện 

M’Drắk 
Thị trấn M MĐrắk 

16 Đắk Nông 

Huyêṇ Đakmil 14/9 
QĐ số 1535/QĐ-BCĐ ngày 14/9 của 

UBND tỉnh Đak Nông 

Huyện 

Đắk 

R’Lấp 

Xã Đắk Ru, Quảng Tín 22/9 
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/dak-

r-lap-chuyen-sang-thuc-hien-chi-thi-

so-15-89146.html 

17 Bình Định 

Huyện Tuy 

Phước 
Xã Phước Lộc Xóm Tín Nghĩa, thôn Đại Tín 14/9 

Cdc Biǹh Điṇh 

Phù Cát 
Ngô Mây Khu Phố An Long 

19/9 

Cát Tân Thôn Bình Đức 



Cát Haṇh Tân Hóa Nam 

Cát Tường Xóm 2 thôn Xuân Quang 

Cát Hiêp̣ Thôn Điạ Hòa; thôn Tùng Chánh 

Vân Canh 

Xã Canh Hiển Thôn Tân Quang 

7/9 
Xã Canh Vinh Thôn An Long 

Huyện 

Hoài Ân 
Xã Ân Nghĩa Thôn Nhơn Sơn 8/9 

Thành Phố 

Quy Nhơn 

Phường Bùi 

Thị Xuân 
Khu vực 7 21/9 

QĐ số 7036/QĐ-UBND ngày 20/9 của 

UBND thành phố Quy Nhơn 

Phường Hải Cảng 

(7 ngày) 
18/9 

QĐ số 3865 ngày 17/9 của UBND tin̉h 

Biǹh Điṇh 

Phường Nhơn 

Bình 
Khu vưc̣ 2 22/9 

QĐ số 3865 ngày 17/9 của UBND tin̉h 

Biǹh Điṇh 

18 
Ninh 

Thuận 

TP Phan Rang 

23/9 
http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/d

efault.aspx 

Huyện 

Ninh 

Phước 

Xã Phước 

Hữu 
Thôn Nhuâṇ Đức và thôn Mông Đức 

Xã Phước 

Hâụ 
Thôn trường tho ̣

Ninh Sơn 

19 Khánh Hòa 

Thành Phố 

Nha Trang 
Viñh Phước; Phước Hải; Tân Lâp̣; Viñh Tường 16/9 

Đánh giá nguy cơ theo công văn số 

6188/UBND -VP ngày 16/9 của 

UBND thành phố Nha Trang 

Diên Khánh   

Vaṇ Ninh 
Vaṇ Phước; Vaṇ Thắng; Vaṇ Bình; Vaṇ Phú; Vaṇ Lương; Vaṇ 

Hưng; Vaṇ Giã 
20/9 

http://www.ksbtkhanhhoa.vn/TinTuc/

ChiTiet/5114 

Cam Ranh 
Cam Thuâṇ 

21/9 
http://www.ksbtkhanhhoa.vn/TinTuc/

ChiTiet/5130 Cam Phúc Nam; Cam Phú; Cam Lôc̣; Cam Lơị; Cam Linh 

Cam Lâm   



 

    

    

 

Thi ̣Xã 

Ninh Hòa 

Ninh Bình; Ninh Hiêp̣;  
21/9 

http://www.ksbtkhanhhoa.vn/TinTuc/

ChiTiet/5125 
Ninh Quang; Ninh Phuṇg; Ninh Thươṇg 

Khánh 

Viñh 
Thi ̣ Trấn; Khánh Thành; Khánh Nam 21/9 

http://www.ksbtkhanhhoa.vn/TinTuc/

ChiTiet/5131 

20 Hà Nội Các vùng đang thực hiện hiện chỉ thị 16 hoặc đang phong tỏa tại Hà Nội 21/9  

21 Các tỉnh thành phố Phía Nam và Đà Nẵng tiếp tục theo dõi thêm 7 ngày kể từ ngày 21/9 21/9  

22 Thành Phố Hồ Chí Minh 19/7  


